
                                                TÊN ĐỀ TÀI :
“MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP MÔN VẼ KỸ THUẬT CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH”
                                                 NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu. 

                      Thực trạng dạy học ở THPT có những vấn đề thuộc văn hoá học tập nói chung, và những vấn đề về PPDH: Nền giáo dục mang tính hàn lâm, chú trọng việc truyền thụ những tri thức khoa học chuyên môn, ít gắn với những ứng dụng thực tiễn, tâm lý học tập đối phó với thi cử còn nặng nề. Phương pháp dạy học chiếm ưu thế là các PP thông báo-tiếp nhận, GV là trung tâm của quá trình dạy học, là người truyền thụ tri thức mang tính áp đặt, hoạt động học tập của HS mang tính thụ động. Việc dạy học ít gắn với cuộc sống và hoạt động thực tiễn, vì thế hạn chế việc phát triển toàn diện, tích tích cực, sáng tạo và năng động của HS. 
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Kiến thức, năng lực của GV về PPDH mới còn hạn chế

 - Kiến thức cần truyền đạt nặng so với thời gian 

- Điều kiện CSVC, phương tiện DH thiếu thốn 

- Tâm lý học đối phó thi cử của HS 

    3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
                   “Một số phương pháp phát huy tính tích cực học tập môn Vẽ kĩ thuật của học sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:  

                                    A. PHẦN MỞ ĐẦU
I- CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI:
  Phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học.  Để hiểu sâu và nắm chắc kiến thức kỹ thuật học sinh phải tiếp thu kiến thức chủ động, tích cực. Việc cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá kiến thức với các bộ môn nói chung và môn công nghệ (Công nghiệp) là rất cần thiết nhằm tăng hứng thú học tập với học sinh và giúp các em chủ động nắm chắc kiến thức.
          Phần VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ là chương đầu tiên của môn Công nghệ lớp 11. Đây là một nội dung khó, liên quan đến kiến thức tự nhiên, nhất là kiến thức hình học. Một số nội dung học sinh đã được làm quen trong môn Công nghệ lớp 8, song do các em đã được học khá lâu nên kiến thức các em đã được học rồi nhưng vẫn rất mơ hồ. Đối với các em học yếu thì việc dạy và học chương này vô cùng khó khăn. 
II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.

Mục đích: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong việc giảng dạy môn Công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

- Đối tượng: Chương trình môn Công nghệ, bậc THPT,  khối 11.
- Phạm vi nghiên cứu: Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong việc dạy chương I: Vẽ kĩ thuật cơ sở.
IV. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU.
1. Thời gian nghiên cứu.
       Sáng kiến được tiến hành nghiên cứu từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.
2. Địa điểm nghiên cứu.

    Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng nghiên cứu.
           Hoạt động giảng dạy và học tập môn Công nghệ- Chương I: Vẽ kĩ thuật cơ sở tại lớp        11A2; 11 A7.
+ Lớp thực nghiệm: 11A2.

+ Lớp đối chứng: 11A7.

              Hai lớp có số học sinh như nhau, lực học môn Công nghệ năm lớp 10 tương đương nhau.
                                              B. NỘI DUNG:
I- PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:


1- Phương pháp đàm thoại (vấn đáp) trong dạy học:

Đàm thoại thực chất là phương pháp giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời, đồng thời có thể trao đổi qua lại giữa giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nắm kiến thức một cách chủ động, tích cực.


Ví dụ : Khi dạy bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. Để dạy về khái niệm tỉ lệ, kiến thức này học sinh đã gặp trong bản đồ địa lí và đồ thị trong toán học, giáo viên chỉ cần hỏi: Tỉ lệ là gì? Có mấy loại tỉ lệ?
         Trong khi giảng bài để làm sáng tỏ một vấn đề, một nội dung kiến thức ta phải sử dụng đàm thoại kết hợp với trực quan hoặc các ví dụ minh hoạ để học sinh dễ học, dễ nhớ.
Ví dụ: Khi dạy bài 7: Hình chiếu phối cảnh, giáo viên dùng trực quan (tranh vẽ hình 7.1. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của ngôi nhà) vừa cho học sinh quan sát, gợi ý để các em trả lời câu hỏi.

Điều đáng lưu ý ở đây là để đàm thoại cho tốt giáo viên phải xác định rõ mục đích đàm thoại để xây dựng, củng cố đơn vị kiến thức nào. Câu hỏi đặt ra phải được chọn lọc sao cho dễ hiểu, dễ trả lời và phù hợp với trình độ học sinh. Cao hơn, câu hỏi phải mang tính "gợi mở", "dẫn dắt" học sinh đi tìm kiến thức.. 

2- Dạy học nêu vấn đề trong bài dạy. 


  
Phương pháp dạy học nêu vấn đề là giáo viên phải tạo ra được các "tình huống có vấn đề". Tình huống có vấn đề là mâu thuẫn khách quan của nhiệm vụ nhận thức (muốn hiểu biết) được học sinh chấp nhận như mâu thuẫn nội tại của bản thân.
       Tình huống có vấn đề phải đảm bảo 3 điều kiện:


- Phù hợp với mục đích dạy học tạo được sự ngạc nhiên hấp dẫn.


- Là kiến thức mới mà học sinh không thể giải thích được bằng kiến thức cũ hoặc cảm thấy như "trái ngược" với kiến thức cũ.


- Phù hợp với trình độ học sinh.



Ví dụ : Để biểu diễn vật thể ta có thể dùng nhiều phương pháp biểu diễn như hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình phối cảnh... nhưng trong bản vẽ kỹ thuật phải chọn phương pháp tối ưu nhất. Giáo viên nêu ra tình huống có vấn đề (nhiều phương pháp lựa chọn lấy một).


GV: Tại sao hình chiếu trục đo có ưu điểm chỉ dùng một hình chiếu đã biểu diễn được ba chiều vật thể lại không dùng làm phương pháp chính để biểu diễn vật thể.


HS: Trả lời.

GV: Chỉ rõ ưu nhược của phương pháp này và yêu cầu với việc biểu diễn vật thể là phản ánh đúng hình dạng và kích thước thật của vật thể nên phải sử dụng hình chiếu vuông góc. (Hình chiếu trục đó không phản ánh đúng hình dạng và kích thước thật của vật thể).


Như vậy, các tình huống có vấn đề rất đa dạng, điều quan trọng nhất là phải tìm ra được tình huống có vấn đề là những mâu thuẫn của kiến thức đã nêu trên.
3. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.

- Là kĩ thuật dạy học nhằm tổ chức và phát triển tư duy, giúp người học truyền tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não một cách dễ dàng, đồng thời là phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả:
+ Mở rộng, đào sâu và kết nối các ý tưởng.

+ Bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng.

  - Cách tiến hành:
+ Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan.

+ Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố/ nội dung liên quan.

  Sự phân nhánh cứ tiếp tục và các yếu tố/ nội dung luôn được kết nối với nhau. Sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về chủ đề lớn một cách đầy đủ và rõ ràng.
Ví dụ : Khi dạy bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản, và bài 6. Thực hành: Biểu diễn vật thể tôi đã sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày các bước tiến hành:

4. Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ.
- Bản chất của học tập theo nhóm là lớp học được chia thành nhóm nhỏ; trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra sau đó cử đại diện trình bày trước lớp để cả lớp thảo luận.

- Đây là phương pháp dạy học giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề đã nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên.
  

Ví dụ : Khi dạy bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, tôi đã chia học sinh làm 3 nhóm để tìm hiểu mục I. Khổ giấy, mục II. Tỉ lệ và mục III. Nét vẽ.
II. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC   PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Trong quá trình dạy học, khả năng mô phỏng đối tượng của máy vi tính là rất lớn, kèm theo số lượng thông tin lưu trữ là không nhỏ.  Rõ ràng trong trường hợp này, ta có thể coi máy vi tính là một phượng tiện dạy học đa năng trong việc mô phỏng, giải thích, cung cấp thông tin về một đối tượng nào đó, giúp cho giáo viên thực hiện được mục đích sư phạm của mình.


Ví dụ 1: Khi dạy bài 2. Hình chiếu vuông góc, tôi đã thiết kế bài giảng trên phần mềm powpoint, kết hợp với mô hình vật thể để dạy cho học sinh nội dung của phương pháp chiếu góc thứ nhất.

Ví dụ 2: Khi dạy bài 5. Hình chiếu trục đo, tôi đã thiết kế bài giảng trên phần mềm powpoint, để dạy phần phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo, và mô tả được hình chiếu trục đo vuông góc đều của cái ke góc, hình chiếu trục đo xiên góc cân của tấm đệm, giúp học sinh nắm bài nhanh hơn, giáo viên đỡ vất vả hơn.

2. Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học.

Không phải giờ lên lớp nào cũng sử dụng công nghệ thông tin để giảng dạy được. Vì vậy, trong tất cả các bài giảng chương Vẽ kĩ thuật cơ sở tôi đều vẽ tất cả các hình trong sách giáo khoa lên giấy khổ A1 để làm giáo cụ trực quan. Hơn thế nữa, khi dạy dạy bài 2. Hình chiếu vuông góc và bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản hay bài 4. Mặt cắt và hình cắt tôi còn cắt xốp thành các mô hình vật thể, giúp học sinh dễ hình dung hơn và bài học đạt hiệu quả cao hơn. Riêng đối với bài 2. Hình chiếu vuông góc, tôi còn sử dụng bìa cứng làm hệ thống 3 mặt phẳng vuông góc để dạy học sinh xoay các mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh một cách cụ thể hơn.
 III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua thực tế giảng dạy ở các lớp 11A2, vận dụng các phương pháp dạy học nói trên, tôi nhận thấy học sinh có hứng thú trong giờ học, tích cực tham gia xây dựng bài, hiểu bài trên lớp. So với lớp 11A7 , tôi không sử dụng hết các phương pháp dạy học nêu trên thì kết quả cuối học kì I của lớp 11A2 cao hơn đáng kể.
   V. TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

        Chương Vẽ kĩ thuật là một chương khó trong chương trình lớp 11, lại liên quan đến một số kiến thức của một số môn học khác nên nếu áp dụng các phương pháp tôi trình bày ở trên để dạy các em có lực học yếu thì hiệu quả cũng không cao. 
                                       C. KẾT LUẬN
         Để đạt được mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu cụ thể trong mỗi tiết học nói riêng, cần vận dụng kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu có tính chất tất yếu. Tuy nhiên việc vận dụng như thế nào cho có hiệu quả là vấn đề phải nghiên cứu, trao đổi sâu sắc. Việc vận dụng phải dựa trên cơ sở hiểu rõ bản chất của từng kĩ thuật, phương pháp, từ đó mới vận dụng vào từng bài cụ thể, từng đối tượng học sinh cụ thể. Sẽ không có một phương pháp thực sự tối ưu cho tất cả các dạng bài, cho mọi đối tượng học sinh.
          Qua kinh nghiệm các năm tôi thấy rằng nếu giáo viên luôn cải tiến phương pháp dạy bộ  môn, phát huy tính tích cực của học sinh thì học sinh học bộ môn cũng rất thích thú và đạt kết quả cao.


Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi để phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi học chương I: Vẽ kĩ thuật cơ sở (Chương trình Công nghệ lớp 11). 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến
Áp dụng cho học sinh lớp 11 tại Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời điểm áp dụng: 02/11/2015 đến 01/01/2016.

7. Hiệu quả mang lại
Qua thực tế giảng dạy ở các lớp 11 ,vận dụng các phương pháp dạy học nói trên, tôi       nhận thấy học sinh có hứng thú hơn trong giờ học, tích cực tham gia xây dựng bài, hiểu bài trên lớp kết quả cuối học kì I của lớp 11 cao hơn so với các năm trước.
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